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Phụ lục 1
BẢNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ
TUYẾN PHỐ ĐÔ THỊ VĂN MINH
(Kèm theo Quy định tại Quyết định số         /QĐ-UBND 
ngày    /     /2023 của UBND thành phố Nha Trang)

Tên tuyến phố:…………………………………………………………………..(thuộc các thôn (tổ dân phố):……..)
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá
	Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện

	1
	Quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng
	
	Phòng Quản lý đô thị thành phố

	
	a) Tuyến phố có giao thông phù hợp với quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.
	Đạt
	

	
	b) Công trình công cộng trên tuyến phố (nếu có) xây mới đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
	Đạt
	

	
	c) Trụ sở cơ quan, nhà ở, cửa hàng và công trình khác trên tuyến phố phải bảo đảm sạch sẽ, mỹ quan đô thị, phù hợp với kiến trúc chung của đô thị.
	Đạt
	

	
	d) Không có trường hợp xây dựng mới, cải tạo, sữa chữa nhà ở, cửa hàng và công trình khác trên tuyến phố không phép hoặc trái phép.
	Đạt
	

	
	đ) Không có nhà tạm, nhà dột nát trên tuyến phố.
	Đạt
	

	2
	Giao thông đô thị
	
	Phòng Quản lý đô thị thành phố

	
	a) Tuyến phố được rải nhựa hoặc bê tông hóa trong tình trạng sử dụng tốt, đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn giao thông (bằng phẳng, không bong tróc, ổ gà), có đèn chiếu sáng, có vỉa hè (nếu là tuyến phố chính của xã, phường).
	Đạt
	

	
	b) Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt đầy đủ theo quy định.
	Đạt
	

	
	c) Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe, vi phạm trật tự an toàn giao thông; Trường hợp tuyến phố có kinh doanh buôn bán, phải được chính quyền địa phương thống nhất; 
	Đạt
	

	
	d) Không để vật liệu xây dựng, chậu cây cảnh, vật kiến trúc lấn chiếm vỉa hè; Không phơi quần áo hoặc đặt, để đồ dùng sinh hoạt trên vỉa hè trước mặt tiền nhà ảnh hưởng cảnh quan đô thị.
	Đạt
	

	
	đ) Hệ thống đường điện trên tuyến phố an toàn theo quy định.
	Đạt
	

	
	e) Không có tình trạng chợ tạm, chợ cóc tự phát.
	Đạt
	

	
	f) Các nắp cống (nếu có) phải làm bằng vật liệu an toàn cho cư dân và các phương tiện lưu thông trên đường.
	Đạt
	

	3
	 An ninh, trật tự đô thị
	
	Công an thành phố

	
	a) Không để xảy ra trên tuyến phố hoạt động chống đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết, hoạt động phá hoại các công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia.
	Đạt
	

	
	b) Không để xảy ra trên tuyến phố hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
	Đạt
	

	
	c) Không để xảy ra trên tuyến phố hoạt động kích động, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước.
	Đạt
	

	
	d) Không có tệ nạn xã hội xảy ra trên tuyến phố.
	Đạt
	

	
	đ) Không có vụ việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng), không có đối tượng tham gia đua xe và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên tuyến phố.
	Đạt
	

	
	e) Không có vụ án xảy ra phát sinh từ các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sinh sống, cơ quan, đơn vị trên tuyến phố.
	Đạt
	

	
	g) Không để phát sinh đơn phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động ca hát và các hoạt động khác gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.
	Đạt
	

	4
	 An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh
	
	Phòng Y tế thành phố

	
	a) Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên tuyến phố chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.
	Đạt
	

	
	b) Không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên tuyến phố.
	Đạt
	

	
	c) Cơ quan, đơn vị, hộ dân, cơ sở kinh doanh, người dân trên tuyến phố chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh. 
	Đạt
	

	5
	Môi trường, cảnh quan đô thị
	
	

	
	a) Không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng.
	Đạt
	Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố

	
	b) Hệ thống thoát nước đảm bảo; lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ, không để nước đọng, nước thải trên lòng đường, vỉa hè.
	Đạt
	

	
	c) 100% hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên tuyến phố chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Đạt
	

	
	d) 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định; 100% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.
	Đạt
	

	
	đ) Có điểm thu gom rác thải phù hợp; rác thải được thu gom kịp thời, hợp vệ sinh; Đổ, bỏ rác đúng nơi và đúng giờ quy định.
	Đạt
	

	
	e) Tuyến đường được trồng cây xanh, có bóng mát; cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, không gây mất tầm nhìn người tham gia giao thông; các trụ sở cơ quan, nhà ở, cửa hàng trên tuyến đường trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên.
	Đạt
	

	
	f) Không để xảy ra tình trạng chăn, dắt, thả súc vật chạy rông, phóng uế trên đường.
	Đạt
	Phòng Kinh tế thành phố

	6
	Nếp sống văn minh đô thị
	
	Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

	
	a) 100% hộ gia đình trên tuyến phố được công nhận Gia đình văn hóa; các Thôn, Tổ dân phố trên tuyến phố được công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa hàng năm.
	Đạt
	

	
	b) Các hộ gia đình chấp hành thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy ước của thôn (tổ dân phố).
	Đạt
	

	
	c) Không có người lang thang, xin ăn, buôn bán hàng rong trái quy định; không để xảy ra tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách.
	Đạt
	

	
	d) Không có các bảng quảng cáo trái phép; Không có trường hợp treo, dán quảng cáo trên tường nhà, cây xanh, trụ điện và công trình khác trái phép, sai quy định; Các mái che, biển hiệu không đúng quy định được tháo dỡ, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.
	Đạt
	

	
	đ) Không có tình trạng viết, vẽ bậy trên tường.
	Đạt
	

	
	e) Các công trình di tích lịch sử - văn hóa được giữ gìn, bảo quản gọn gàng và chăm sóc sạch đẹp.
	Đạt
	

	
	f) Cơ quan, đơn vị, hộ gia đình treo cờ Tổ quốc đúng quy định trong các ngày Lễ, Tết và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, địa phương.
	Đạt
	




